	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
------- 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 64/2010/QĐ-UBND
	Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ), lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 601/TTr-TNMT ngày 22 tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có bảng đơn giá đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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		Cấp đổi hoặc chỉnh lý GCNQSDĐ cho NSDĐ khi chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

		Công việc thực hiện cấp xã (hạng mục 1, 2, 10)

		

		

		

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3, 4, 5, 6, 7, 9)

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ tỉnh (hạng mục 8)

		



		2

		

		3

		

		L

		1

		

		

		

		

		2

		

		3

		





		

		

		2,640

		

		3,051

		

		242,831

		250,913

		254,137

		263,650

		274,597

		Cấp đổi GCNQSDĐ, lập lại HSĐC thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở găn liền với đất ở tại xã sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ

		

		50,958

		55,199

		60,279

		



		

		

		344

		

		398

		

		31,674

		32,728

		33,148

		34,389

		35,817

		

		

		6,647

		7,200

		7,863

		



		

		

		2,296

		

		2,653

		

		211,158

		218,185

		220,988

		229,261

		238,780

		

		

		44,311

		47,999

		52,417

		



		

		

		0

		

		0

		

		1,880

		1,880

		1,880

		1,880

		1,880

		

		

		3

		3

		3

		



		

		

		0

		

		0

		

		656

		656

		656

		656

		656

		

		

		4

		4

		4

		



		

		

		55

		

		58

		

		3,339

		3,515

		3,515

		3,691

		3,867

		

		

		649

		685

		721

		



		

		

		0

		

		0

		

		18,096

		18,096

		18,096

		18,096

		18,096

		

		

		9,523

		9,523

		9,523

		



		

		

		

		

		

		

		25,000

		25,000

		25,000

		25,000

		25,000

		

		

		3,938

		4,688

		5,588

		



		

		

		2,241

		

		2,595

		

		162,186

		169,038

		171,841

		179,938

		189,281

		

		

		30,195

		33,097

		36,578

		



		

		

		1-5

		

		1-5

		

		1

		2

		3

		4

		5

		

		

		1

		2

		3

		



		

		

		hồ sơ

		

		Hồ sơ

		

		Hồ sơ

		Hồ sơ

		Hồ sơ

		Hồ sơ

		Hồ sơ

		

		

		Hồ sơ

		Hồ sơ

		Hồ sơ

		



		Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất cho NSDĐ thuộc diện UBND cấp tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		Công việc thực hiện cấp xã (hạng mục 7)

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 6)

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ tỉnh (hạng mục 1, 2, 3, 4, 5)

		

		

		

		

		

		

		Công việc thực hiện cấp xã (hạng mục 1, 2)

		

		

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)



		M

		1

		

		2

		

		3

		

		

		

		

		

		N

		1

		

		

		

		2





		41,166

		

		8,966

		Cấp đổi GCNQSDĐ đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân thành GCN cấp cho từng thửa đất có chỉnh lý hồ sơ địa chính

		

		27,281

		

		29,547

		

		6,553

		Cấp đổi GCNQSĐ, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo

		-

		

		

		108,045

		111,005



		5,369

		

		1,169

		

		

		3,558

		

		3,854

		

		855

		

		-

		

		

		14,093

		14,479



		35,796

		

		7,796

		

		

		23,723

		

		25,693

		

		5,698

		

		0

		

		

		93,952

		96,526



		793

		

		333

		

		

		3

		

		793

		

		15

		

		0

		

		

		792

		792



		281

		

		136

		

		

		4

		

		281

		

		6

		

		0

		

		

		289

		289



		324

		

		91

		

		

		228

		

		253

		

		64

		

		0

		

		

		1,256

		1,395



		13,886

		

		2,778

		

		

		7,856

		

		10,846

		

		2,369

		

		0

		

		

		23,245

		23,245



		

		

		

		

		

		188

		

		

		

		

		

		0

		

		

		5,100

		5,600



		20,513

		

		4,457

		

		

		15,445

		

		13,520

		

		3,244

		

		0

		

		

		63,270

		65,205



		1-3

		

		1-3

		

		

		1-3

		

		1-3

		

		1-3

		

		2-5

		

		

		2

		3



		Hồ sơ

		

		Hồ sơ

		

		

		Hồ sơ

		

		Hồ sơ

		

		Hồ sơ

		

		Hồ sơ

		

		

		Hồ sơ

		Hồ sơ



		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ tỉnh (hạng mục 9)

		

		

		Công việc thực hiện cấp xã (hạng mục 1, 2)

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 9)

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ tỉnh  (hạng mục 8.2)

		

		

		Công việc thực hiện cấp phườ

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (hạng mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

		

		



		

		3

		

		O

		1

		

		2

		

		3

		

		P

		1

		

		2

		

		







		114,325

		117,925

		

		18,455

		135,826



		14,912

		15,382

		

		2,407

		17,716



		99,413

		102,544

		

		16,048

		118,109



		792

		792

		

		841

		15,504



		289

		289

		

		366

		4,998



		1,604

		1,814

		

		272

		1,931



		23,245

		23,245

		

		5,419

		4,734



		6,150

		6,750

		

		

		



		67,332

		69,654

		

		9,149

		90,941



		4

		5

		

		2-5

		



		Hồ sơ

		Hồ sơ

		

		Hồ sơ

		Thửa



		

		

		Thực hiện tại VPĐKQSDĐ tỉnh (hạng mục 9)

		

		Chuyển hồ sơ địa chính phần thuộc tính sang dạng số



		

		

		3

		

		R













ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH



(Kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10  năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)







ĐVT: Đồng



















* Ghi chú:



- Mức lương tối thiểu được tính là 730.000đ/người/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2010 quy định mức lương tối thiểu chung.



- Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với CBCC, VC.



- Công lao động phổ thông là 50.000đ/công áp dụng theo Công văn số 1227/STC-GCS ngày 11/6/2008 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.



- Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.



- Định mức áp dụng theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ TNMT về ban hành Định mức KTKT đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Chi phí chung áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính.



- Chi phí khấu hao sẽ không được tính trong đơn giá khi áp dụng đối với các đơn vị được Nhà nước trang bị tài sản cố định.



- Đơn giá sản phẩm chưa tính chi phí khảo sát lập kế hoạch, chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.



- Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương thì chi phí nhân công được tính lại theo chế độ lương mới./.












